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TẬP ĐOÀN 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:  Hà Nội, ngày        tháng         năm 

 

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ  

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2022 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). 

- Người đứng đầu và cấp Phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Hoàng Anh. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Hồ Sỹ Hùng. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Ngọc Cảnh. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Đỗ Hữu Huy. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1  675/QĐ-UBQLV 28/12/2022 
QĐ vv tặng Cờ thi đua của UB năm 2022 cho 02 đơn 

vị thuộc TĐ Bưu chính viễn thông VN 

2  676/QĐ-UBQLV 28/12/2022 
QĐ vv tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 

05 tập thể thuộc UB 

3  
 

648/QĐ-UBQLV 

 

21/12/2022 

QĐ về việc Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 

và đầu tư phát triển năm 2023 của TCT mẹ - Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

4  
 

639/QĐ-UBQLV 

 

19/12/2022 

QĐ về việc thành lập đoàn và cử cán bộ đi công tác 

tại Cộng hòa Singapore từ ngày 20/12- 24/12/2022 

5  630/QĐ-UBQLV 16/12/2022 
QĐ vv tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2022 cho 

120 đơn vị cơ sở thuộc TĐ VNPT 

6  629/QĐ-UBQLV 16/12/2022 
QĐ vv tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2022 cho 29 

đơn vị thành viên thuộc TĐ VNPT 
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2 

 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

7  
 

617/QĐ-UBQLV 

 

08/12/2022 

QĐ Phê duyệt danh sách cán bộ tham gia Chương 

trình đào tạo cấp cao "Quản trị điều hành cấp cao 

trong kỷ nguyên bền vững" 

8  
 

600/QĐ-UBQLV 

 

29/11/2022 

QĐ về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 43 cơ sở nhà đất 

của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN trên địa bàn 

tỉnh Hà Nam. 

9  
 

594/QĐ-UBQLV 

 

25/11/2022 

QĐ về việc bổ nhiệm lại ông Nông Sơn Bình giữ 

chức vụ kiểm soát viên chuyên trách tại TĐ Bưu 

chính Viễn thông VN kể từ ngày 15/9/2022 

10  
 

589/QĐ-UBQLV 

 

18/11/2022 

QĐ về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cho 62 cá 

nhân thuộc TĐ Bưu chính Viễn thông VN 

11  
 

588/QĐ-UBQLV 

 

18/11/2022 

QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 

180 tập thể và 268 cá nhân thuộc TĐ Bưu chính Viễn 

thông VN 

12  
 

580/QĐ-UBQLV 

 

16/11/2022 

QĐ về điều chỉnh kế hoạch kiểm tra giám sát năm 

2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp 

13  
 

555/QĐ-UBQLV 

 

28/10/2022 

QĐ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam của Ủy ban quản lý vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp 

14  
 

532/QĐ-UBQLV 

 

14/10/2022 

QĐ vv cử cán bộ ông Ngô Diên Hy, Phó TGĐ Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tham gia lớp 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng I khóa 88 

15  

 

 

515/QĐ-UBQLV 

 

 

29/09/2022 

QĐ về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Mai Thế 

Hùng Phó Trưởng Ban phát triển thị trường, TĐ Bưu 

chính Viễn thông VN giữ chức vụ Trưởng phòng 

Quản trị VP UB kể từ ngày 01/10/2022 

16  
 

403/QĐ-UBQLV 

 

12/08/2022 

QĐ về việc tặng cờ thi đua của Ủy ban năm 2021 

cho 120 đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

17  
 

402/QĐ-UBQLV 

 

12/08/2022 

QĐ về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2021 

cho 29 đơn vị thuộc TĐ Bưu chính Viễn thông VN 

18  244/QĐ-UBQLV 16/06/2022 
QĐ về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen 

thưởng Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN 

19  
 

232/QĐ-UBQLV 

 

01/06/2022 

QĐ về việc điều động ông Nguyễn Mạnh Thắng giữ 

chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

20  200/QĐ-UBQLV 13/05/2022 
QĐ về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo 

Ủy ban 

21  159/QĐ-UBQLV 22/04/2022 
QĐ về việc ban hành KH kiểm tra, giám sát năm 

2022 của UBQLVNN tại DN 

22  156/QĐ-UBQLV 22/04/2022 
QĐ về việc phê duyệt chương trình công tác năm 

2022 của BKS TĐ Bưu chính viễn thông VN 

23  

 

 

153/QĐ-UBQLV 

 

 

21/04/2022 

QĐ Ban hành chương trình hành động của Tổ công 

tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

thuộc Ủy ban bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 

(Tổ công tác 471) 

24  

 

 

152/QĐ-UBQLV 

 

 

21/04/2022 

QĐ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công 

tác đặc biệt của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 

thuộc Ủy ban bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 

(Tổ công tác 471) 

25  117/QĐ-UBQLV 31/03/2022 

Kiện toàn Tổ tái cơ cấu, chuyển đổi chủ sở hữu, sắp 

xếp lại, thoái vốn doanh nghiệp do Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở 

hữu nhà nước gđ 2021-2025 

26  99/QĐ-UBQLV 24/03/2022 

QĐ Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 03 cơ sở nhà đất 

của Tập đoàn bưu chính viễn thông VN trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang 

27  89/QĐ-UBQLV 21/03/2022 
QĐ về việc xếp loại người quản lý doanh nghiệp tại 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN năm 2018 

28  73/QĐ-UBQLV 04/03/2022 

QĐ Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tác đặc biệt 

của UBQLVNN tại DN về tháo gỡ khó khăn cho DN 

do UB quản lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

29  65/QĐ-UBQLV 25/02/2022 

QĐ Ban hành Chương trình hành động của 

UBQLVNN tại DN thực hiện NQ số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự 

toán ngân sách NN năm 2022 và NQ số 02/NQ-CP 

ngày 10/01/2022 của CP về những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

30  52/QĐ-UBQLV 14/02/2022 

QĐ về Thành lập Nhóm giúp việc Tổ công tac đặc 

biệt của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do Ủy 

ban Quản lý bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 

31  44/QĐ-UBQLV 28/01/2022 
QĐ về việc bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng 

thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

32  37/QĐ-UBQLV 20/01/2022 

QĐ về việc phân công Cụm trưởng, Cụm Phó Cụm 

thi đua năm 2022 khối thi đua các doanh nghiệp 

thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN 

33  25/QĐ-UBQLV 18/01/2022 

QĐ phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch chức danh 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn bưu chính 

Viễn thông VN gđ 2021-2026 

34  18/QĐ-UBQLV 14/01/2022 

QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của ban kiểm soát, 

Kiểm soát viên tại các doanh nghiệp nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ do Ủy ban Quản lý vốn nhà 

nước tại doanh nghiệp là đại diện chủ sở hữu 

 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2. 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 

1  Tô Dũng Thái 1967 Thạc sĩ VT Quản lý DN 

- Giám đốc VNPT Hà 

Nội, 

- Tổng Giám đốc VNPT-

Vinaphone; 

- Chủ tịch VNPT- 

Vinaphone 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

- Thành viên HĐTV 

- Chủ tịch HĐTV từ tháng 

12/2021 

2  Huỳnh Quang Liêm 1970 Thạc sĩ VT Quản lý DN 

- GĐ VNPT TP HCM, 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

- Thành viên HĐTV TĐ 

- Tổng Giám đốc TĐ 

3  Hồ Đức Thắng 1963 Thạc sĩ Quản lý DN - Phó Tổng Giám đốc 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 
QTKD; Kỹ sư 

máy tính ĐT 

VNPT-Vinaphone, 

- Thành viên HĐTV TĐ 

4  Hoàng Kim Bình 1975 

Thạc sĩ Kinh 

tế Tài chính - 

Kế toán - 

Kiểm toán 

Quản lý DN 

- Kế toán trưởng TĐ 

- Phó TGĐ VNPT Net 

- Thành viên HĐTV TĐ 

5  Nguyễn Văn Yên 1968 Tiến sĩ Quản lý DN 

- Phó Giám đốc Công ty 

Vinaphone 

- Phó Trưởng ban Viễn 

thông 

- Trưởng ban CN 

- Phó TGĐ VNPT Net 

- Thành viên HĐTV TĐ  

6  Nguyễn Mạnh Thắng 1963 Thạc sĩ Quản lý DN 

- Thành viên HĐTV Tập 

đoàn 

- Chủ tịch HĐTV Tổng 

công ty Viễn thông 

Mobifone 

- Thành viên HĐTV TĐ 

từ tháng 6/2022 

7   Nông Sơn Bình 1978 
 Thạc sĩ Kinh 

tế  
Quản lý DN - Kiểm soát viên Tập đoàn 

8   Vũ Trọng Hiếu 1974 Tiến sĩ CNTT Quản lý DN 

- Ủy viên HĐQT, Phó 

TGĐ, GĐ chi nhánh Công 

ty CP KASATI 

- Kiểm soát viên Tập 

đoàn từ tháng 6/2021 

9   Nguyễn Thu Hiền 1980 Thạc sĩ QTKD Quản lý DN 
- Kiểm soát viên Tập 

đoàn từ tháng 5/2021 

10  Nguyễn Nam Long 1968 Thạc sĩVT Quản lý DN 

- Tổng GĐ VNPT-Net; 

- TGĐ VNPT-Vinaphone; 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

11  Nguyễn Đình Danh 1975 Thạc sĩQTKD Quản lý DN 

- GĐ VNPT Hà Tĩnh; 

- Trưởng Ban KD, 

- Trưởng Ban KH-ĐT 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

12  Ngô Diên Hy 1975 
Thạc sĩQTKD; 

Kỹ sư CNTT 
Quản lý DN 

- TGĐ VNPT Media 

- TGĐ VNPT IT 

- Phó TGĐ Tập đoàn  

13  Trần Thanh Thủy 1972 

Thạc sĩ kinh 

tế; Thạc sĩ 

CNTT 

Quản lý DN 

- GĐ VNPT Nghệ An 

- PTGĐVNPT Vinaphone 

- Trưởng Ban KHĐT TĐ 
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6 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã 

nắm giữ 
- Phó TGĐ Tập đoàn  

14  
Nguyễn Tuyên 

Hương 
1975 Thạc sĩQTKD Quản lý DN 

- KTT VNPT Hà Nội 

- PGĐ VNPT Hà Nội 

- PTGĐVNPT Vinaphone 

- Kế toán trưởng TĐ 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức tiền 

lương kế 

hoạch 

tháng (đã 

được UB 

phê duyệt) 

Số 

tháng 

làm 

việc 

thực tế 

Quỹ tiền 

lương ước 

thực hiện 

năm 2022  

Quỹ tiền 

thưởng NQL 

Hội đồng thành viên Tập đoàn 

1 Tô Dũng Thái 
Chủ tịch HĐTV chuyên 

trách 
118.530.136 

12,00 1.491.574.680 248.595.780 

2 Nguyễn Văn Yên 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
101.597.259 

11,10 1.182.605.633 197.100.939 

3 Hồ Đức Thắng 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
101.597.259 

12,00 1.278.492.576 213.082.096 

4 Hoàng Kim Bình 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
101.597.259 

12,00 1.278.492.576 213.082.096 

5 Nguyễn Mạnh Thắng 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
101.597.259 

7,00 745.787.336 124.297.889 

Kiểm soát viên Tập đoàn 

1 Nông Sơn Bình 
Kiểm soát viên chuyên 

trách 
84.664.383 12,00 1.065.410.484 177.568.414 

2 Vũ Trọng Hiếu 
Kiểm soát viên chuyên 

trách 
84.664.383 12,00 1.065.410.484 177.568.414 

3 Nguyễn Thu Hiền 
Kiểm soát viên không 

chuyên trách 
16.932.877 12,00 213.082.104 35.513.684 

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 

1 Huỳnh Quang Liêm Tổng giám đốc 119.660.000 12,00 1.505.792.808 250.965.468 

2 Nguyễn Nam Long Phó Tổng giám đốc 110.460.000 12,00 1.390.020.672 231.670.112 

3 Nguyễn Đình Danh Phó Tổng giám đốc 110.460.000 12,00 1.390.020.672 231.670.112 

4 Trần Thanh Thuỷ Phó Tổng giám đốc 110.460.000 12,00 1.390.020.672 231.670.112 

5 Ngô Diên Hy Phó Tổng giám đốc 110.460.000 12,00 1.390.020.672 231.670.112 

6 Nguyễn Tuyên Hương Kế toán trưởng 92.050.000 12,00 1.158.350.556 193.058.426 

Ghi chú:  
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Năm 2022, quỹ tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp tại Tập 

đoàn thực hiện theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 và NĐ 87/NĐ-CP ngày 29/9/2021 

của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn 

kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. 

- Tiền lương KH năm 2022 Tâp đoàn đã được UB phê duyệt, Tiền lương thực hiện năm 2022 Tập 

đoàn chưa được UB phê duyệt. 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng 

quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo 

Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

1 
01/NQ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
10/01/2022 Tô Dũng Thái 

Nghị quyết Triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch SXKD năm 2022 

2 
02/NQ-VNPT-

HĐTV-VP 
11/01/2022 Tô Dũng Thái 

Kế hoạch công tác năm 2022 của 

Hội đồng Thành viên Tập đoàn 

3 
03/NQ-VNPT-

HĐTV-TCCL 
26/01/2022 Tô Dũng Thái 

Kế hoạch công tác năm 2022 của 

Ban Tài chính - Chiến lược 

4 
06/NQ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
04/04/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Kế hoạch sửa đổi, bổ sung, ban hành 

các quy chế, quy định thuộc thẩm 

quyền Hội đồng thành viên Tập 

đoàn năm 2022 

5 
07/NQ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
15/04/2022 Tô Dũng Thái 

Thống nhất nhân sự kiện toàn chức 

danh Phó Trưởng ban Kiểm soát nội 

bộ phụ trách công tác kiểm toán nội 

bộ 

6 
08/NQ-VNPT-

HĐTV-VP 
21/09/2022 Tô Dũng Thái Công tác NSQL cấp 2 

7 
09/NQ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
14/12/2022 Tô Dũng Thái 

Kiện toàn chức danh Thành viên 

Hội đồng Thành viên 

8 
01/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
19/01/2022 Tô Dũng Thái 

Xác định giá khởi điểm tại thời 

điểm 31/12/2021 khi chuyển 

nhượng quyền mua cổ phiếu do Tập 

đoàn sở hữu tại Công ty VNTT 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

9 
02/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
21/01/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt phương án chuyển 

nhượng quyền mua cổ phiếu của 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công 

nghệ và Truyền thông Việt Nam 

(VNTT) 

10 

03/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

26/01/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

"Trang bị bản quyền phần mềm 

CSDL cho hệ thống phần mềm phục 

vụ điều hành SXKD" 

11 

04/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

26/01/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

"Trang bị phần mềm bản quyền cho 

hệ thống phần mềm CSDL nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ VNPT 

Pay" 

12 
05/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
27/01/2022 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế Chuyển nhượng 

quyền mua cổ phiếu của Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông VN tại Công 

ty cổ phần Công nghệ và Truyền 

thông Việt Nam theo phương thức 

thỏa thuận trực tiếp 

13 
07/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCCL 
11/02/2022 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy định và Quy trình 

quản trị các dự án chiến lược phục 

vụ chiến lược phát triển của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam (Quy định và Quy trình quản 

trị Chiến lược VNPT4.0) 

14 

08/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

24/02/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

"Mở rộng VN2 PE BNG ASBR 

Router 

15 
09/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
02/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Điều chỉnh thành viên Hội đồng 

Lịch sử - Truyền thống của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

16 
10/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
02/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Điều chuyển cơ sở nhà đất của 

VNPT-Net tại phường Hòa Hiệp 

Bắc cho VNPT Đà Nẵng quản lý, sử 

dụng 

17 
11/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
07/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Cử nhân sự làm Người đại diện 

phần vốn của Tập đoàn tại Công ty 

cổ phần Điện tử Viễn thông 

VINACAP, nhiệm kỳ 2022-2027 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

18 
12/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
09/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Kế hoạch công tác năm 2022 của 

Kiểm soát viên Tổng công ty Dịch 

vụ Viễn thông (VNPT-Vinaphone) 

19 
13/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
09/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Kế hoạch công tác năm 2022 của 

Kiểm soát viên Tổng công ty 

Truyền thông (VNPT-Media) 

20 
14/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
09/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Kế hoạch công tác năm 2022 của 

Kiểm soát viên Công ty TNHH 

MTV Cáp quang (FOCAL) 

21 
15/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
09/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 

2022 của Tập đoàn VNPT 

22 
17/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
11/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Thay đổi nhân sự đại diện vốn của 

Tập đoàn tại Liên doanh Stream Net 

23 
18/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
17/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Xếp lương đối với ông Nguyễn Văn 

Yên - Thành viên Hội đồng Thành 

viên 

24 
19/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
18/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Về việc trích lập Quỹ phát triển 

Khoa học và Công nghệ từ thu nhập 

tính thuế khối hạch toán phụ thuộc 

Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2021 

25 
21/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
22/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Ban hành Quy trình kiểm toán nội 

bộ của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

26 
28/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
31/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 
Cơ chế tự chủ Bệnh viện 

27 
29/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
31/03/2022 

Hồ Đức 

Thắng 
Cơ chế tự chủ của Bệnh viện 

28 

30/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

05/04/2022 
Hồ Đức 

Thắng 

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án vô tuyến giai đoạn 2022-2023 

(đợt 1) 

29 
31/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
06/04/2022 

Hồ Đức 

Thắng 

Về việc phân cấp thẩm quyền sử 

dụng hạn mức tín dụng của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

30 

32/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

07/04/2022 
Hồ Đức 

Thắng 

Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự 

án vô tuyến giai đoạn 2022-2023 

(đợt 2) 

31 

33/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

15/04/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Mở rộng hệ thống truyền dẫn phía 

Nam năm 2022 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

32 

34/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

15/04/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Mở rộng hệ thống truyền dẫn Tây 

Bắc năm 2022 

33 
35/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
20/04/2022 Tô Dũng Thái 

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cho Bệnh viện Bưu điện giai 

đoạn 2022-2026 

34 
36/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
20/04/2022 Tô Dũng Thái 

Giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm cho Bệnh viện Đa khoa Bưu 

điện 

35 
37/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
21/04/2022 Tô Dũng Thái 

Cử nhân sự làm Người đại diện 

phần vốn của Tập đoàn tại Công ty 

cổ phần Công nghệ VFT nhiệm kỳ 

2022-2027 

36 
38/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
21/04/2022 Tô Dũng Thái 

Đề cử nhân sự giữ chức vụ Trưởng 

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần 

Công nghệ VFT nhiệm kỳ 2022-

2027 

37 
39/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
25/04/2022 Tô Dũng Thái Thẩm quyền xử lý tài sản 

38 
41/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
13/05/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp lương đối với Bà Đỗ Thị Kim 

Liên, Kiểm soát viên chuyên trách 

của Tập đoàn tại Tổng công ty 

Truyền thông 

39 
42/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
13/05/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp lương đối với bà Đỗ Thị Kim 

Liên, Kiểm soát viên chuyên trách 

của Tập đoàn tại Tổng công ty Dịch 

vụ Viễn thông 

40 
43/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
13/05/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp lương đối với ông Đỗ Minh 

Ngọc, Kiểm soát viên chuyên trách 

của Tập đoàn tại Tổng công ty 

Truyền thông 

41 
44/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
13/05/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp lương đối với ông Đỗ Minh 

Ngọc, Kiểm soát viên chuyên trách 

của Tập đoàn tại Tổng Công ty Dịch 

vụ Viễn thông 

42 
45/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
25/05/2022 Tô Dũng Thái 

B35ổ nhiệm Giám đốc Công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

cáp quang FOCAL 

43 
46/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
26/05/2022 Tô Dũng Thái 

Tái cử nhân sự làm Người đại diện 

phần vốn của Tập đoàn tại Công ty 

cổ phần Công nghệ và Truyền thông 

Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

44 
48/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
26/05/2022 Tô Dũng Thái 

Điều chỉnh Thành viên Ban chỉ đạo 

cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam giai đoạn 2021-

2025 

45 
49/QĐ-VNPT-

HĐTV-CLG 
01/06/2022 Tô Dũng Thái 

Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 

doanh nghiệp và Thước đo rủi ro 

doanh nghiệp năm 2022 của Tập 

đoàn 

46 
50/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
02/06/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp hạng doanh nghiệp năm 2021 

đối với Công ty TNHH MTV Cáp 

quang (FOCAL) 

47 
51/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
07/06/2022 Tô Dũng Thái 

Về việc Xác định Giá khởi điểm tại 

thời điểm 31/12/2021 để chuyển 

nhượng quyền mua cổ phần do Tập 

đoàn sở hữu tại Công ty VNPT 

EPAY 

48 
53/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
27/06/2022 Tô Dũng Thái 

Về việc phê duyệt phương án 

chuyển nhượng quyền mua cổ phần 

của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam tại Công ty Cổ phần 

Thanh toán điện tử VNPT (VNPT 

EPAY) 

49 
54/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
29/06/2022 Tô Dũng Thái 

Đề cử nhân sự đại diện phần vốn của 

Tập đoàn tại Công ty cổ phần Viễn 

thông – Tin học Bưu điện nhiệm kỳ 

2022-2027 

50 
91/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
30/12/2022 Tô Dũng Thái 

Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển năm 2023 

của Tập đoàn 

51 
90/QĐ-VNPT-

HĐTV-CN 
13/12/2022 Tô Dũng Thái 

Bổ sung thông tin quy hoạch node 

mạng Viễn thông – Công nghệ 

thông tin thứ hai tại Đà Nẵng 

52 
89/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
13/12/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu lần 1 Dự án: Trung 

tâm giao dịch và điều hành Viễn 

thông Quốc gia tại lô đất A3, khu đô 

thị mới Cầu Giấy, phường Dịch 

Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

53 
88/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
06/12/2022 Tô Dũng Thái 

Xác định Giá khởi điểm tại thời 

điểm 30/6/2022 để chuyển nhượng 

quyền mua cổ phần do Tập đoàn sở 

hữu tại Công ty VNPT EPAY 

54 

85/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

30/11/2022 Tô Dũng Thái 
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Mở rộng dung lượng hệ thống OCS 

55 
86/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
02/12/2022 Tô Dũng Thái 

Giao nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 

chính thức cho Người đại diện tại 

Công ty cổ phần Truyền thông 

VMG 

56 
84/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
22/11/2022 Tô Dũng Thái 

Cử nhân sự làm Người đại diện 

phần vốn của Tập đoàn tại Công ty 

cổ phần Vật tư Bưu điện (Công ty 

POTMASCO) 

57 
83/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
18/11/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án: Xây dựng mở rộng 

Trung tâm dữ liệu và dịch vụ băng 

rộng tại khu công nghiệp Nam 

Thăng Long, Hà Nội 

58 
80/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
10/11/2022 Tô Dũng Thái 

Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Bệnh viện Đa khoa Bưu điện 

59 

79/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

28/10/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

"Mở rộng hệ thống truyền dẫn 

Backbone" 

60 

78/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

HTQT 

27/10/2022 Tô Dũng Thái 

Giao nhiệm vụ kế hoạch 2022 chính 

thức cho Người đại diện tại Công ty 

TNHH Liên doanh Lào Việt 

61 

77/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

11/10/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Mở rộng năng lực mạng MAN-E 

vùng 28 tỉnh, thành phố năm 2022-

2023 

62 

74/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC-

KHĐT 

07/10/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp loại doanh nghiệp năm 2021 tại 

các doanh nghiệp có vốn góp của 

Tập đoàn 

63 
76/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
07/10/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt danh sách quy hoạch 

chức danh Phó Tổng Giám đốc và 

Kế toán trưởng Tập đoàn giai đoạn 

2026-2031 

ph
am

le
lu

at
_P

ha
m

Le
Lu

at
_0

8:
56

 3
0/

06
/2

02
3 

   
  p

ha
m

le
lu

at
_P

ha
m

Le
Lu

at
_0

8:
56

 3
0/

06
/2

02
3 

   
  p

ha
m

le
lu

at
_P

ha
m

Le
Lu

at
_0

8:
56

 3
0/

06
/2

02
3



13 

 

STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

64 
75/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
07/10/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt kết quả rà soát quy hoạch 

chức danh Phó Tổng Giám đốc và 

Kế toán trưởng Tập đoàn giai đoạn 

2021-2026 

65 
69/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
30/09/2022 Tô Dũng Thái 

Thay đổi nhân sự làm Người đại 

diện phần vốn của Tập đoàn tại 

Công ty cổ phần Cokyvina 

66 
72/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
04/10/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt kế hoạch cuộc kiểm toán 

hoạt đông về dòng tiền thu từ khách 

hàng của Tổng công ty Dịch vụ 

Viễn thông 

67 
71/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
03/10/2022 Tô Dũng Thái 

Giao nhiệm vụ kế hoạch SXKD 

chính thức năm 2022 cho Người đại 

diện, Người được ủy quyền tại các 

doanh nghiệp có vốn góp của Tập 

đoàn 

68 

70/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 

03/10/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: 

Mở rộng mạng VN2 PE/ASBR/NIX 

năm 2022 

69 
68/QĐ-VNPT-

HĐTV-CLG 
21/09/2022 Tô Dũng Thái 

Quy chế quản trị rủi ro doanh 

nghiệp của Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam 

70 
65/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
23/08/2022 Tô Dũng Thái 

Quy chế chi trả tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Chủ tịch, Kiểm 

soát viên của Tổng công ty Dịch vụ 

Viễn thông (VNPT-Vinaphone) 

71 
66/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
23/08/2022 Tô Dũng Thái 

Quy chế chi trả tiền lương, thù lao, 

tiền thưởng đối với Chủ tịch, Kiểm 

soát viên của Tổng công ty Truyền 

thông (VNPT-Media) 

72 
63/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
19/08/2022 

Huỳnh Quang 

Liêm 

Cử cán bộ của Tập đoàn đi công tác 

nước ngoài 

73 
61/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
22/07/2022 Tô Dũng Thái 

Thay đổi nhân sự làm Người đại 

diện phần vốn của Tập đoàn VNPT 

tại Công ty cổ phần Bất động sản 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

(nhiệm kỳ 2019-2023) 

74 
62/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
22/07/2022 Tô Dũng Thái 

Cử nhân sự làm Người đại diện 

phần vốn của Tập đoàn VNPT tại 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

Công ty cổ phần Vinacap Kim Long 

nhiệm kỳ 2022-2027 

75 
58/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
20/07/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt phương án chuyển 

nhượng quyền mua cổ phần của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam tại Công ty Cổ phần Thanh 

toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) 

76 
59/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
20/07/2022 Tô Dũng Thái 

Quy chế chuyển nhượng quyền mua 

cổ phần của Tập đoàn Bưu chính 

viễn thông Việt Nam tại Công ty Cổ 

phần Thanh toán điện tử VNPT theo 

phương thức thỏa thuận trực tiếp 

77 
60/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
21/07/2022 Tô Dũng Thái 

Quy định xếp bậc lương; ngạch 

lương; nâng bậc lương, ngạch 

lương, chuyển ngạch lương của Tập 

đoàn Bưu chĩnh Viễn thông Việt 

Nam 

78 
55/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
05/07/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu (lần 1) Dự án #hex201CTrung 

tâm giao dịch và điều hành Viễn 

thông Quốc gia#hex201D tại lô đất 

A3, khu đô thị mới Cầu Giấy, 

phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

79 
56/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
07/07/2022 Tô Dũng Thái 

Sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định số 90/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT ngày 09/7/2020 của 

Hội đồng Thành viên Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam về 

"Quy định về xây dựng, ban hành, 

hủy bỏ định mức của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam" 

80 
54/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
29/06/2022 Tô Dũng Thái 

Đề cử nhân sự đại diện phần vốn của 

Tập đoàn tại Công ty cổ phần Viễn 

thông – Tin học Bưu điện nhiệm kỳ 

2022-2027 

81 
53/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
27/06/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt phương án chuyển 

nhượng quyền mua cổ phần của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam tại Công ty Cổ phần Thanh 

toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

82 
52/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
18/06/2022 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương 

đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm dữ 

liệu và dịch vụ băng rộng tại khu 

chế xuất Tân Thuận, TP Hồ Chí 

Minh 

83 
51/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
07/06/2022 Tô Dũng Thái 

Xác định Giá khởi điểm tại thời 

điểm 31/12/2021 để chuyển nhượng 

quyền mua cổ phần do Tập đoàn sở 

hữu tại Công ty VNPT EPAY 

84 
50/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
02/06/2022 Tô Dũng Thái 

Xếp hạng doanh nghiệp năm 2021 

đối với Công ty TNHH MTV Cáp 

quang (FOCAL) 

85 
49/QĐ-VNPT-

HĐTV-CLG 
01/06/2022 Tô Dũng Thái 

Ban hành Tuyên bố Khẩu vị rủi ro 

doanh nghiệp và Thước đo rủi ro 

doanh nghiệp năm 2022 của Tập 

đoàn 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1  Nông Sơn Bình 1978  Thạc sĩ Kinh tế  KSV TĐ 05/9/2019 4/4 (100%) 

2  Vũ Trọng Hiếu 1974 Tiến sĩ CNTT KSV TĐ 04/6/2021 4/4 (100%) 

3  Nguyễn Thu Hiền 1980 Thạc sĩ QTKD KSV TĐ 20/5/2021 4/4 (100%) 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

1  01/VNPT-KSV 10/02/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

01/2022 và dự kiến kế hoạch công 

tác tháng 02/2022 

2  02/VNPT-KSV 11/02/2022 Nông Sơn Bình 
Triển khai thực hiện Quy chế hoạt 

động của Kiểm soát viên 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

3  03/VNPT-KSV 15/02/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Cung cấp tài liệu, hồ sơ đối với các 

văn bản báo cáo của VNPT về chủ 

trương chuyển nhượng toàn bộ phần 

vốn góp tại Cty Postef 

4  04/VNPT-KSV 24/02/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Cho ý kiến đối với các văn bản báo 

cáo của VNPT về chủ trương chuyển 

nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Cty 

Postef 

5  05/VNPT-KSV 28/02/2022 Nông Sơn Bình 
Cho ý kiến dự thảo báo cáo giám sát 

chuyên đề năm 2021 của KSV 

6  06/VNPT-KSV 07/03/2022 Nông Sơn Bình 

Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề 

năm 2021 về Công tác giao đơn giá 

khoán tiền lương cho các đơn vị năm 

2020 và việc xây dựng quy chế trả 

lương tại Cty mẹ - Tập đoàn VNPT 

7  07/VNPT-KSV 09/03/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

2/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 3/2022 

8  08/VNPT-KSV 11/03/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Xin chấp nhận chủ trương không 

nhận chuyển nhượng phần vốn góp 

của CNCT tại VKX 

9  09/VNPT-KSV 25/03/2022 Nông Sơn Bình 
Cho ý kiến dự thảo báo cáo giám sát 

chuyên đề năm 2021 của KSV 

10  10/VNPT-KSV 25/03/2022 Vũ Trọng Hiếu 
Kế hoạch công tác năm 2022 của 

Ban Kiểm soát Tập đoàn VNPT 

11  11/VNPT-KSV 30/03/2022 Nông Sơn Bình 

Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 

năm 2021 về Công tác quản lý vật 

tư, hàng tồn khô tại Tập đoàn VNPT 

12  12/VNPT-KSV 06/04/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

3/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 4/2022 

13  13/VNPT-KSV 15/04/2022 Nông Sơn Bình 

Kế hoạch làm việc tại các đơn vị của 

Tập đoàn VNPT phục vụ công tác 

thẩm định Báo cáo tài chính năm 

2021 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

14  14/VNPT-KSV 19/04/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Phương án tăng vốn điều lệ năm 

2022 của Ngân hàng TMCP Hàng 

Hải 

15  15/VNPT-KSV 20/04/2022 Nông Sơn Bình 

Mời tham gia đoàn công tác rà soát 

Báo cáo tài chính năm 2021 tại các 

đơn vị thuộc VNPT của Ban kiểm 

soát 

16  16/VNPT-KSV 09/05/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

4/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 5/2022 

17  17/VNPT-KSV 11/05/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Cho phép VNPT không thông qua 

việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn 

điều lệ / tăng vốn góp của thành viên 

tại các doanh nghiệp thuộc diện 

thoái vốn 

18  18/VNPT-KSV 12/05/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến về Phương án phân 

phối lợi nhuận sau thuế năm 

2020( điều chỉnh lần 1) của Cty mẹ - 

Tập đoàn BCVTVN 

19  19/VNPT-KSV 17/05/2022 Vũ Trọng Hiếu 
Dự án đầu tư ra nước ngoài của 

VNPT tại Myanmar 

20  20/VNPT-KSV 25/05/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 

người lao động và ban điều hành: 

HĐTV, KSV Cty mẹ -VNPT 

21  21/VNPT-KSV 26/05/2022 Nông Sơn Bình 

Báo cáo kết quả hoạt động Ban 

Kiểm soát, việc chấp hành pháp luật 

và tuân thủ các quyết định của cơ 

quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị 

định 49/2014/NĐ-CP năm 2021 

22  22/VNPT-KSV 02/06/2022 Nông Sơn Bình 

Báo cáo các hoạt động Ban kiểm 

soát và báo cáo việc chấp hành pháp 

luật và tuân thủ các quyết định của 

cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 

Nghị định 49/2014/NĐ-CP  

23  23/VNPT-KSV 03/06/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến đối với báo cáo tài 

chình và Phương án PPLN năm 2021 

của Tập đoàn VNPT 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

24  24/VNPT-KSV 06/06/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

5/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 6/2022 

25  25/VNPT-KSV 08/06/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến đối với báo cáo 

đánh giá , xếp loại doanh nghiệp 

năm 2021 của Cty mẹ - Tập đoàn 

26  26/VNPT-KSV 20/06/2022 Nông Sơn Bình 

Dự thảo Báo cáo giám sát tài chính 

năm 2021 của cơ quan đại diện CSH 

đối với Tập đoàn VNPT 

27  27/VNPT-KSV 29/06/2022 Nông Sơn Bình 
Thực hiện giám sát chuyên đề năm 

2022 của BKS VNPT 

28  28/VNPT-KSV 05/07/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Cung cấp số liệu phục vụ xác định 

tiền lương kế hoạch năm 2022 của 

VNPT 

29  29/VNPT-KSV 06/07/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

6/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 7/2022 

30  30/VNPT-KSV 08/07/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Cung cấp tài liệu, hồ sơ về phương 

án tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2022 của VNPT EPAY 

31  31/VNPT-KSV 13/07/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Thực hiện chuyên đề giám sát tình 

hình thực hiện dự án đầu tư, tập 

trung một số dự án nhóm A, B trọng 

điểm của VNPT 

32  32/VNPT-KSV 13/07/2022 Vũ Trọng Hiếu 
Ý kiến đối với Đề án cơ cấu lại 

VNPT giai đoạn 2021-2025 

33  33/VNPT-KSV 14/07/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo xây 

dựng Kế hoạch SXKD và ĐTPT giai 

đoạn 2021-2025 của Tập đoàn 

VNPT 

34  34/VNPT-KSV 27/07/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Không góp bổ sung vốn và bán 

quyền mua cổ phần trong phương án 

tăng vốn điều lệ tại ĐHĐCĐ bất 

thường năm 2022 của VNPT-EPAY 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

35  35/VNPT-KSV 27/07/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo xây 

dựng Chiến lược phát triển đến năm 

2030 tầm nhìn 2035 của Tập đoàn 

VNPT 

36  36/VNPT-KSV 27/07/2022 Nông Sơn Bình 

Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và 

báo cáo việc chấp hành pháp luật và 

tuân thủ các quyết định của cơ quan 

đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

49/2014/NĐ-CP Quý II/2022 

37  37/VNPT-KSV 08/08/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

7/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 8/2022 

38  38/VNPT-KSV 10/08/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Đơn giá tiền lương khoán và mức 

tiền lương kế hoạch năm 2022 của 

Người lao động, Ban điều hành và 

HĐTV, KSV Cty mẹ - Tập đoàn 

VNPT 

39  39/VNPT-KSV 07/09/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Giám sát tình hình thực hiện dự án 

đầu tư một số dự án nhóm B của 

VNPT 

40  40/VNPT-KSV 07/09/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

8/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 9/2022 

41  42/VNPT-KSV 14/09/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo 

giám sát tài chính 06 tháng đầu năm 

2022 của Tập đoàn VNPT 

42  43/VNPT-KSV 07/10/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

9/2022 và dự kiến kế hoạch công tác 

tháng 10/2022 

43  44/VNPT-KSV 31/10/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và 

báo cáo việc chấp hành pháp luật và 

tuân thủ các quyết định của cơ quan 

đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

số 49/2014/NĐ-CP  

44  45/VNPT-KSV 09/11/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Giám sát tình hình thực hiện dự án 

đầu tư một số dự án nhóm B của 

VNPT năm 2021 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

45  46/VNPT-KSV 14/11/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

10/2022 và dự kiến kế hoạch công 

tác tháng 11/2022 

46  47/VNPT-KSV 30/11/2022 Nông Sơn Bình 

Tham gia ý kiến đối với báo cáo 

đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp 

loại doanh nghiệp năm 2021 của Cty 

mẹ - Tập đoàn VNPT 

47  48/VNPT-KSV 12/12/2022 Vũ Trọng Hiếu 

Báo cáo kết quả hoạt động tháng 

11/2022 và dự kiến kế hoạch công 

tác tháng 12/2022 

48  49/VNPT-KSV 15/12/2022 Vũ Trọng Hiếu 
Ý kiến đối với Kế hoạch SXKD và 

ĐTPT năm 2023 của VNPT 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (không có) 

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

Lý do không 

còn là người liên 

quan 

I Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên 

1 
Ông Tô Dũng 

Thái 

Chủ tịch 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 7 tháng 12 

năm 2021 
  

2 
Ông Huỳnh 

Quang Liêm 

Thành 

viên 

HĐTV 

Tổng 

Giám đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 12 tháng 7 

năm 2021 
  

3 
Ông Hồ Đức 

Thắng 

Thành 

viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 24 tháng 1 

năm 2018 
  

4 
Bà Hoàng Kim 

Bình 

Thành 

viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 5 tháng 8 

năm 2021 
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TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

Lý do không 

còn là người liên 

quan 

5 
Ông Nguyễn 

Văn Yên 

Thành 

viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 28 tháng 1 

năm 2022 
  

6 
Ông Nguyễn 

Mạnh Thắng 

Thành 

viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 08 tháng 

06 năm 2022 

 

 

7 
Ông Nguyễn 

Nam Long 

Phó Tổng 

Giám đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 16 tháng 7 

năm 2020 
    

8 
Ông Nguyễn 

Đình Danh 

Phó Tổng 

Giám đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 16 tháng 7 

năm 2020 
    

9 
Ông Ngô Diên 

Hy 

Phó Tổng 

Giám đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 5 tháng 8 

năm 2021 
    

10 
Bà Trần Thanh 

Thủy 

Phó Tổng 

Giám đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 5 tháng 8 

năm 2021 
  

11 
Ông Nông Sơn 

Bình 

Kiểm soát 

viên TĐ 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 5 tháng 9 

năm 2019 
  

12 
Ông Vũ Trọng 

Hiếu 

Kiểm soát 

viên TĐ 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 20 tháng 5 

năm 2021 
  

13 
Bà Nguyễn Thu 

Hiền 

Kiểm soát 

viên TĐ 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. 

Đống Đa, HN 

ngày 20 tháng 5 

năm 2021 
  

II Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con 

1 

Tổng công ty 

Dịch vụ Viễn 

thông 

     

2 
Tổng công ty 

Truyền thông 
     

ph
am

le
lu

at
_P

ha
m

Le
Lu

at
_0

8:
56

 3
0/

06
/2

02
3 

   
  p

ha
m

le
lu

at
_P

ha
m

Le
Lu

at
_0

8:
56

 3
0/

06
/2

02
3 

   
  p

ha
m

le
lu

at
_P

ha
m

Le
Lu

at
_0

8:
56

 3
0/

06
/2

02
3



22 

 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

Lý do không 

còn là người liên 

quan 

3 
Công ty TNHH 

MTV Cáp quang 
… … … … … 

4 

Công ty TNHH 

Thiết bị Viễn 

thông ANSV   

… … … … … 

5 

Công ty Cổ phần 

Cáp quang Việt 

Nam VINA – 

OFC   

… … … … … 

6 

Công ty TNHH 

Sản xuất Thiết bị 

Viễn thông   

… … … … … 

7 

Công ty Cổ phần 

Các hệ thống 

viễn thông 

VINECO 

… … … … … 

8 

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Số liệu 

Toàn cầu 

… … … … … 

9 

Công ty Cổ phần 

Truyền thông 

Quảng cáo đa 

phương tiện  

… … … … … 

10 

Công ty Cổ phần 

Bất động sản 

Bưu chính Viễn 

thông  

… … … … … 

11 

Công ty CP 

Công nghệ Công 

nghiệp Bưu 

chính Viễn thông  

… … … … … 

12 

Công ty Cổ phần 

Viễn thông - Tin 

học Bưu điện 

CT-IN  

… … … … … 

13 
Công ty Cổ phần 

KASATI  
… … … … … 

14 
Công ty Cổ phần 

Vật tư Bưu điện  
… … … … … 
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TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ 

(nếu có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan 

Thời điểm không 

còn là người có 

liên quan 

Lý do không 

còn là người liên 

quan 

15 

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Viễn 

thông và in Bưu 

điện  

… … … … … 

16 
Công ty Cổ phần 

COKYVINA 
… … … … … 

17 

Công ty Cổ phần 

Viễn thông 

TELVINA Việt 

Nam 

… … … … … 

18 

Công ty Cổ phần 

Vật liệu Xây 

dựng Bưu điện  

… … … … … 

19 

Công ty Cổ phần 

Thiết bị Bưu 

điện 

… … … … … 

20 

Công ty CP Tư 

vấn - Đầu tư và 

Phát triển Bưu 

điện Hà Nội  

… … … … … 

21 

Công ty Cổ phần 

Phát triển Viễn 

thông Bắc Miền 

Trung  

… … … … … 

22 

Công ty CP Đầu 

tư Xây dựng 

BCVT Vũng Tàu  

… … … … … 

23 

Công ty CP 

Truyền thông 

những Trang 

vàng Việt Nam  

… … … … … 

24 
Công ty Stream 

Net 
… … … … … 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan  

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 Những giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan trong năm 2022: 
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TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐ

QT/ĐHĐC

Đ thông qua 
(tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. Các công ty con 

1 
Tổng Công ty truyền thông 

(VNPT-Media) 
2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
92,2  

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
2.698,70  

2 
Tổng Công ty Dịch vụ Viễn 

thông (VNPT-Vinaphone) 
2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
31.101,10  

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
154,1  

3 
Công ty TNHH Thiết bị Viễn 

thông ANSV (ANSV) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
1.322,40  

4 
Công ty TNHH Một thành 

viên Cáp quang (FOCAL) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
53,7  

5 
Công ty Cổ phần Cáp quang 

Việt Nam (VINA-OFC) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
145,5  

6 
Công ty TNHH Sản xuất 

Thiết bị Viễn thông (TELEQ) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
162,3  

7 
Công ty Cổ phần Các hệ 

thống viễn thông (VINECO) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
4,1  

8 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Số 

liệu Toàn cầu (GDS) 
2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
0,1  

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
0,6  

9 

Công ty Cổ phần Truyền 

thông Quảng cáo đa phương 

tiện (SMJ) 

2022 
Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
27,9  

10 

Công ty Cổ phần Công nghệ 

Công nghiệp Bưu chính Viễn 

thông (VNPT-Technology) 

2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
0,89  

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
68,1  

11 
Công ty Cổ phần Viễn thông - 

Tin học Bưu điện (CT-IN) 
2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
0,43  
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TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐ

QT/ĐHĐC

Đ thông qua 
(tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
693,4  

12 
Công ty Cổ phần KASATI 

(KASATI) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
143,5  

13 
Công ty Cổ phần Vật tư Bưu 

điện (POSMATCO) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
57,1  

14 

Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Viễn thông và in Bưu điện 

(PTP) 

2022 
Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
2  

15 
Công ty Cổ phần 

COKYVINA (COKYVINA) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
190,4  

16 

Công ty Cổ phần Viễn thông 

TELVINA Việt Nam 

(TELVINA) 

2022 
Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
71  

17 
Công ty Cổ phần Vật liệu Xây 

dựng Bưu điện (PCM) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
21,5  

18 
Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu 

điện (POSTEF) 
2022 

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
570,8  

19 

Công ty Cổ phần Tư vấn - 

Đầu tư và Phát triển Bưu điện 

Hà Nội (HADIC) 

2022 
Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
12,2  

20 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây 

dựng Bưu chính Viễn thông 

Vũng Tàu (VPC) 

2022 
Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
3,9  

21 

Công ty Cổ phần Những 

Trang vàng Việt Nam 

(VNYP) 

2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
0,03  

Mua DV, vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
160,5  

22 Công ty StreamNet 2022 - -  

23 
Công ty CP Hạ tầng và Dịch 

vụ Việt Nam 
2022 - -  

II. Các công ty liên kết 

1 
Công ty Cổ phần Thanh toán 

Điện tử VNPT 

Năm 

2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
0,56  
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26 

 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị 

quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐ

QT/ĐHĐC

Đ thông qua 
(tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2 
Công ty Cổ phần Viễn thông 

VTC (VTC) 

Năm 

2022 

Nhập mua vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
14,57  

Doanh thu bán 

hàng hóa 
1,03  

3 Công ty Cổ phần HACISCO 
Năm 

2022 

Nhập mua vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
1,47  

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
0,19  

4 
Công ty Cổ phần Viễn thông 

Điện tử VINACAP 

Năm 

2022 

Nhập mua vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
26,3  

Doanh thu bán 

hàng hóa 
8,82  

5 
Công ty Cổ phần Công nghệ 

VFT 

Năm 

2022 

Nhập mua vật tư, 

thiết bị, hàng hóa 
101,13  

6 

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát 

triển Công nghệ và Truyền 

thông (NEO) 

Năm 

2022 

Doanh thu cung cấp 

dịch vụ 
5,12  

7 
Công ty Cổ phần Truyền 

thông VMG (VMG) 

Năm 

2022 

Mua hàng hóa, dịch 

vụ, XDCB 
93,31  

 

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp bình quân (người): 22.304 người. 

- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 328,44 triệu đồng. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 71,16 triệu đồng. 
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